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Đơn vị/Lớp Quê quán Số điện thoại

I

1 Phạm Quang Đức 27/06/1980 Khoa GDTC Quảng Ninh 0915456199

2 Đỗ Văn Tùng 05/12/1987 Khoa GDTC Lục Nam - Bắc Giang 0978893970

3 Vũ Minh Tân 29/06/1989 Khoa GDTC Thanh Xuân - Hà Nội 0968097555

4 Nguyễn Thị Thảo Mai 05/02/1994 Khoa GDTC Lạng Giang - Bắc Giang 0378424748

5 Hoàng Thị Chuyên 16/05/1980 Khoa QTKD Ý Yên - Nam Định 0904301104

6 Nguyễn Thị Thu 07/05/1982 Khoa QTKD Thạch Thành - Thanh Hoá 0983146877

7 Nguyễn Thị Lan Anh 30/10/1981 Khoa QTKD Hải Hậu - Nam Định 0944045035

8 Đỗ Thị Hường 26/05/1981 Khoa QTKD Nam Định - Nam Định 0904841781

9 Trần Thị Thanh Thủy 23/01/1985 Khoa QTKD Mỹ Lộc - Nam Định 0976572528

10 Trần Hoài Ninh 20/09/1990 Khoa Ngoại ngữ Hải Hậu - Nam Định 0912471626

11 Phạm Thị Quỳnh 25/02/1991 Khoa Ngoại ngữ Nam Định - Nam Định 0902925291

12 Trần Thị Minh Phương 18/09/1984 Khoa Ngoại ngữ Nam Định 0912362935

II

1 Triệu Tuấn Anh 12/03/2001 DHTD13A1HN Nho Quan - Ninh Bình 0945121872

2 Hà Thị Lan Anh 31/07/2001 DHKT13A7HN Tam Dương - Vĩnh Phúc 0326650678

3 Nguyễn Thị Kim Anh 27/09/2002 DHQT14A13HN Phủ Lý - Hà Nam 0819084660

4 Lê Thị Anh 07/10/2001 DHQT14A2HN Thanh Oai - Hà Nội

5 Trần Thị Minh Anh 10/06/2002 DHQT14A3HN Bình Lục - Hà Nam 0373550602

6 Nguyễn Thị Vân Anh 19/05/2002 DHQT14A9HN Mỹ Hào - Hưng Yên 0362152536

7 Vũ Đức Tuấn Anh 16/06/2002 DHTD14A3HN Quỳnh Phụ - Thái Bình 0379724012

8 Đinh Hoàng Anh 15/12/2002 DHTN14A2HN Q.Hoàng Mai - Hà Nội 0919044536

9 Chu Thị Lan Anh 30/01/2002 DHTD14A3HN Hiệp Hoà - Bắc Giang 0338096584

10 Nguyễn Quỳnh Anh 09/08/2002 DHNN14A3HN Đông Triều - Quảng Ninh 0385273166

11 Ngô Thị Vân Anh 05/09/2000 DHTD12A1HN Yên Phong - Bắc Ninh 0983175240

12 Trần Thị Minh Ánh 26/06/2002 DHMA14A1ND Mỹ Lộc - Nam Định 0987576904

13 Lê Thị Hồng Ánh 28/08/2002 DHKT14A14HN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 0353224903
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14 Lê Thị Ánh 19/02/2002 DHQT14A12HN Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0373710865

15 Hà Thị Minh Ánh 27/06/2002 DHNN14A2HN Hiệp Hòa - Bắc Giang 0339325655

16 Phùng Thị Nguyệt Ánh 17/02/2002 DHMA14A2ND Vụ Bản - Nam Định 0899841808

17 Phạm Văn Bình 16/03/2002 DHKM14A1HN Vĩnh Lộc - Thanh Hoá 0857000641

18 Đỗ Mai Chi 02/10/2002 DHKT14A2CL Quỳnh Nhai - Sơn La 0886728569

19 Vũ Thị Kim Chi 12/12/2001 DHKT13A5HN Thường Tín - Hà Nội 0339521198

20 Nguyễn Đức Chiến 08/08/2002 DHTD14A1CL Kim Thành - Hải Dương 0769160416

21 Phan Kim Chính 16/01/2002 DHTD14A5HN Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0333678060

22 Nguyễn Đắc Danh 03/07/2002 DHDI14A2HN Quế Võ - Bắc Ninh 0977573935

23 Đỗ Thị Dung 09/02/2001 DHKT13A3HN Hiệp Hòa - Bắc Giang 0367196457

24 Lê Mạnh Dũng 27/12/2001 DHKT13A3HN Thường Tín - Hà Nội 0986209562

25 Trần Tuấn Dũng 12/07/2002 DHKT14A1ND TpNam Định - Nam Định 0965246425

26 Lê Thị Mỹ Duyên 11/11 /2002 DHNN14A5HN Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0587387513

27 Bùi Thị Duyên 03/04/2002 DHKT14A1HN Kim Thành - Hải Dương 0969625009

28 Nguyễn Đại Dương 21/03/2002 DHQT14A6HN Kim Động Hưng Yên 0989743494

29 Hoàng Trọng Đạt 13/10/2000 DHTM12A1HN Hiệp Hoà - Bắc Giang 035 2180589

30 Nguyễn Thành Đạt 03/02/2002 DHKT14A1CL Duy Tiên - Hà Nam 0855072252

31 Chu Văn Đoàn 09/10/1999 DHKT12A8HN Từ Sơn - Bắc Ninh 0971851699

32 Bùi Đức Giang 07/07/2002 DHCDT14A3 Hải Hậu - Nam Định 0904919810

33 Nguyễn Thu Hà 30/12/2002 DHMA14A3HN Thanh Miện - Hải Dương 0969721225

34 Phạm Thị Hà 02/12/2002 DHKT14A4HN Lương Tài - Bắc Ninh 0334270562

35 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/05/2002 DHMA14A3HN Hưng Hà - Thái Bình 0832606026

36 Nguyễn Trung Hiếu 26/10/2002 DHKT14A1HN Phổ Yên - Thái Nguyên 0335712896

37 Vũ Quỳnh Hoa 25/11/1996 DHKT14A1ND TpNam Định - Nam Định 0941294662

38 Nguyễn Việt Hoàng 09/11/2002 DHCDT14A3 Quế Võ - Bắc Ninh 0867584104

39 Nguyễn Hữu Hoạt 12/02/2002 DHDT14A2HN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 0858181613

40 Nguyễn Quang Học 17/08/2002 DHTI14A5HN Việt Yên - Bắc Giang 0978051872

41 Phạm Ánh Hồng 06/11/2002 DHKT14A1CL Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0347398031

42 Trần Thị Thu Hồng 20/08/2001 DHQT13A3HN Nam Sách - Hải Dương 0988130535

43 Đỗ Lê Huy 03/09/2002 DHCDT14A4 Bảo Thắng - Lào Cai 036 5595428

44 Tạ Quang Huy 25/08/2002 DHTM14A2HN TxPhú Thọ - Phú Thọ 0357120366

45 Nguyễn Thị Lan Hương 25/11/2002 DHQT14A10HN Việt Yên - Bắc Giang 0813788699



46 Trần Thị Hương 03/01/2002 DHTN14A3HN Quỳnh Lưu - Nghệ An 0367814901

47 Nguyễn Thúy Hường 27/06/2002 DHKT14A2CL Lạng Giang - Bắc Giang 0941813976

48 Dương Thị Hường 11/07/2002 DHDT14A1CL Tân Yên - Bắc Giang 0342961286

49 Bùi Thúy Kiều 09/10/2002 DHKT14A11HN Quốc Oai - Hà Nội 0961983304

50 Lê Thị Ngọc Lan 28/09/2002 DHNN14A3HN Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0582778288

51 Nguyễn Thị Lan 01/12/2002 DHQT14A8HN Ý Yên - Nam Định 0395041265

52 Nguyễn Đại Lâm 30/07/2002 DHCDT14A2 Sóc Sơn - Hà Nội 0961340576

53 Đoàn Thị Bích Liên 21/08/2002 DHMA14A2ND Nam Trực - Nam Định 0829028185

54 Đỗ Thị Thùy Linh 09/07/2002 DHKT14A2CL Trực Ninh - Nam Định 0398716513

55 Nguyễn Diệu Linh 18/11/2002 DHTN14A6HN Yên Lạc - Vĩnh Phúc 0987363345

56 Nguyễn Thị Loan 08/06/2002 DHTI14A10HN Tứ Kỳ - Hải Dương 0867682201

57 Vũ Hoàng Long 04/11/2000 DHQT12A2HN Thạch Hà - Hà Tĩnh 0943170073

58 Trần Văn Long 28/02/2011 DHDI13A1HN Tiền Hải - Thái Bình 0968584347

59 Nguyễn Trung Lợi 12/01/2002 DHDT14A3HN Gia Bình - Bắc Ninh 0346519352

60 Nguyễn Khánh Ly 28/10/2002 DHKT14A13HN Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 0984644689

61 Nguyễn Khánh Ly 12/10/2002 DHNN14A2HN Hoàng Mai - Hà Nội 0948541857

62 Đỗ Thị Sao Mai 11/08/2002 DHNN14A5HN Đông Hưng - Thái Bình 0866132802

63 Lê Thị Mai 08/12/2002 DHQT14A4HN Bình Giang - Hải Dương 0326962425

64 Đỗ Thị Thanh Mai 12/08/2002 DHQT14A1ND Trực Ninh-  Nam Định 0978167522

65 Nguyễn Hữu Mạnh 01/12/2002 DHTI14A4HN Quốc Oai - Hà Nội 0865224897

66 Dương Thế Minh 28/11/2002 DHDI14CL Yên Dũng - Bắc Giang 0376031632

67 Bùi Bá Nét 12/05/2000 DHQT14A3HN Nghi Sơn - Thanh Hóa 0354970704

68 Trịnh Thúy Nga 27/09/2002 DHKT14A13HN Duy Tiên - Hà Nam 0379244043

69 Nguyễn Thị Thúy Nga 12/10/2002 DHKT14A10HN Ba Vì - Hà Nội 0964098280

70 Nguyễn Thị Thu Nga 19/05/2001 DHKT13A1HN Yên Định - Thanh Hóa 0981274182

71 Lưu Thị Ngân 13/02/2001 DHMA13A3HN Chí Linh - Hải Dương 0366883277

72 Lê Trọng Bảo Ngọc 28/08/2002 DHMT14A2HN Thọ Xuân - Thanh Hóa 0385807602

73 Phạm Thị Hồng Ngọc 14/10/2002 DHKT14A14HN Hoa Lư - Ninh Bình 0981137866

74 Đào Thị Ngọc 03/12/2002 DHMA14A2HN Quỳnh Phụ - Thái Bình 0389410885

75 Phạm Trang Nhung 06/08/2002 DHQT14A8HN Thái Thuỵ - Thái Bình 0357275659

76 Trần Hồng Nhung 27/07/2002 DHQT14A1ND Vũ Thư - Thái Bình 0397202105

77 Phạm Hồng Nhung 06/12/2002 DHKT14A1CL Hải Hậu - Nam Định 0833725666



78 Nguyễn Thị Kim Oanh 04/07/2002 DHQT14A6HN Gia Lộc - Hải Dương 0334427019

79
Nguyễn Thị 

Phương
Oanh 16/08/2002 DHTN14A6HN TpBắc Ninh - Bắc Ninh 0396290300

80 Nguyễn Thị Thanh Phượng 23/02/2002 DHKT14A16HN Phú Bình - Thái Nguyên 0914550687

81 Tống Minh Quân 20/09/2000 DHDI12A1HN TpBắc Ninh - Bắc ninh 0337113146

82 Bùi Thị Diễm Quỳnh 03/09/2002 DHMA14A1CL Kiến Xương - Thái Bình 0941512915

83 Nguyễn Vũ Sơn 25/07/2002 DHTD14A2HN Cẩm Khê - Phú Thọ 0375854460

84 Trần Công Sơn 23/09/2001 DHMA14A1ND Vũ Thư - Thái Bình 0355573585

85 Lê Văn Tạo 02/04/2002 DHDI14A1HN Yên Dũng - Bắc Giang 0967626920

86 Bùi Thị Thanh Tâm 30/05/2002 DHTN14A1HN Thái Thụy - Thái Bình 0355879916

87 Nguyễn Trọng Tấn 07/06/2002 DHTD14A5HN Yên Thế - Bắc Giang 0979985594

88 Nguyễn Đức Toàn 18/09/2002 DHTD14A1CL Gia Lộc - Hải Dương 0385868220

89 Phạm Văn Toàn 26/11/2002 DHTD14A6HN Nam Sách - Hải Dương 0964340461

90 Lê Thị Minh Tú 01/11/2002 DHTN14A3HN Buôn Hồ - Đắc Lắc 0815560969

91 Cao Văn Tuấn 08/09/2002 DHCD14A4HN Kiến Xương - Thái Bình 098 1192275

92 Trần Thị Ánh Tuyết 20/05/2002 DHMA14A1CL Quỳnh Phụ - Thái Bình 0352278291

93 Phan Kiều Thanh 29/12/2002 DHTM14A1CL Yên Định - Thanh Hóa 0862662912

94 Nguyễn Phương Thanh 04/11/2002 DHTM14A1CL Yên Sơn - Tuyên Quang 0834161969

95 Đỗ Thị Thảo 20/09/2000 DHKT12A2HN Vũ Thư - Thái Bình 0345053594

96 Hà Phương Thảo 13/11/2001 DHTP13A1HN Từ Sơn - Bắc Ninh 0942625331

97 Nguyễn Thị Thảo 25/01/2002 DHQT14A11HN Gia Bình - Bắc Ninh 0332003916

98
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo 31/01/2002 DHTN14A5HN Đống Đa - Hà Nội 0852139883

99 Nguyễn Phương Thảo 06/09/2002 DHTM14A1CL Xuân Trường - Nam Định 0865697408

100 Bùi Thị Thanh Thảo 01/12/2001 DHKT13A5HN Mỹ Đức - Hà Nội 0336810573

101 Nguyễn Hữu Thắng 18/03/2002 DHTD14A2HN Hậu Lộc - Thanh Hóa 0862695430

102 Dương Quang Thắng 13/04/2002 DHQT14A12HN Hiệp Hòa - Bắc giang 0369095025

103 Nguyễn Đình Thắng 22/06/1998 DHTN14A2HN Thọ Xuân - Thanh Hóa 0971052133

104 Thân Văn Thắng 23/02/2002 DHDI14A1CL Yên Dũng - Bắc Giang 0833134084

105 Phạm Văn Thiệu 17/04/2002 DHQT14A13HN Vĩnh Bảo - Hải Phòng 0858064766

106 Nguyễn Thị Thu 24/04/2000 DHKT12A8HN Quỳnh Phụ - Thái Bình 0329770288

107 Nguyễn Phương Thùy 17/08/2001 DHNN13A1HN Sầm Sơn - Thanh Hóa 0398644764

108 Trịnh Thị Thùy 12/08/2002 DHKT14A4HN Hà Trung - Thanh Hóa 0376696951

109 Nhữ Thị Thu Thủy 25/10/2002 DHQT14A9HN Bình Giang - Hải Dương 0329851082



110 Nguyễn Hương Trà 16/10/2002 DHQT14A12HN Long Biên - Hà Nội 0911780865

111 Phạm Huyền Trang 16/11/2001 DHQT13A1ND Nam Trực - Nam Định 0348538486

112 Phạm Minh Trang 11/11/2002 DHKT14A11HN Tiên Lữ - Hưng Yên 0981389877

113 Trần Thị Thu Trang 06/02/2002 DHKT14A1ND TpNam Định - Nam Định 0832636758

114 Hoa Thị Kiều Trang 17/05/2002 DHTI14A10HN Yên Mỹ - Hưng Yên 0862023920

115 Trần Thị Thu Trang 03/07/1994 DHMA14A2HN TpNam Định - Nam Định 0945935134

116 Bùi Phương Trang 06/08/2002 DHNN14A1HN Long Biên - Hà Nội 0902257790

117 Ngọ Thùy Trang 04/11/2002 DHDI14A1HN Hiệp Hoà - Bắc Giang 0388348776

118 Lưu Thị Thu Trang 13/11/2001 DHTP13A1HN Thái Thụy - Thái Bình 0392230744

119 Hoàng Thị Ngọc Trân 10/08/2002 DHTN14A1HN Nghi Xuân - Hà Tĩnh 0383994298

120 Phạm Quốc Trình 08/10/2021 DHTI13A3HN Đông Anh - Hà Nội 0914216862

121 Nguyễn Thị Thu Uyên 14/05/2001 DHKT13A1HN Bảo Yên - Lào Cai 0987284864

122 Dương Anh Văn 17/07/2002 DHTI14A2CL Mê Linh - Hà Nội 0356512881

123 Bùi Thị Cẩm Vân 21/03/2002 DHKT14A3HN Kim Sơn - Ninh Bình 0948051861

124 Hà Thị Thanh Xuân 08/12/2001 DHTI13A3HN Lạng Giang - Bắc Giang 0349766733

125 Đỗ Thị Hải Yến 01/01/2000 DHQT12A1HN Ý Yên - Nam Định 0788068555

Danh sách gồm 137 người. Trong đó khối CBVC-NLĐ có 12 người, khối sinh viên có 125 người


